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PHỤ LỤC 04
(Lĩnh vực liên thông đối với lĩnh vực đất đai QĐ 1860)
1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất:
a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
b. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 41 ngày ;
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 7 ngày;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã: 18 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10,5 ngày;

+ Chi Cục thuế khu vực 2: 05 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 9 ngày ;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 5 ngày;

+ Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 0,5 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.  

- Giấy chứng nhận. 
d. Phí, lệ phí: 

* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất: 80.000 đồng/giấy.
-  Lệ phí trích lục (nếu có): 15.000 đồng/lần.
* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại khu vực khác bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

- Đơn giá trích đo địa chính: Thu theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và theo Công văn số 2325/STNMT-VPĐK ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
+ Những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ (bản đồ 299): Thu theo Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
b. Thời hạn giải quyết: 42 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 34 ngày
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 4,5 ngày;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã: 18 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 5 ngày;

+ Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 01 ngày;

+ Chi Cục thuế khu vực 2: 05 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 08 ngày
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 04 ngày;

+ Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 0,5 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.  

- Giấy chứng nhận.
d. Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

+ Đối với đất ở: 150.000đồng/hồ sơ (bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẳn)

+ Đối với đất sản xuất, kinh doanh: 200. 000đồng/hồ sơ (bằng chữ: Hai trăm năm mươi nghìn đồng chẳn)

+ Lệ phí
* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy 
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất: 80.000 đồng/giấy 
- Lệ phí trích lục (nếu có): 15.000 đồng/lần 
* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại khu vực khác bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
- Miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người có công với cách mạng, Các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo; Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ có người khuyết tật nặng trên địa bàn Tỉnh.

- Đơn giá trích đo địa chính: Thu theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và theo Công văn số 2325/STNMT-VPĐK ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
+ Những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ (bản đồ 299): Thu theo Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
b. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 41 ngày
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 07 ngày;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã: 18 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 6 ngày;

+ Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 01 ngày;

+ Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 0,5 ngày;

+ Chi Cục thuế khu vực 2: 05 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

- Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 09 ngày
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ; 

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 05 ngày;

+ Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP: 0,5 ngày;

+ Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 0,5 ngày;

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.  

- Giấy chứng nhận.
d. Phí, lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

+ Đối với đất ở: 150.000đồng/hồ sơ (bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẳn)

+ Đối với đất sản xuất, kinh doanh: 200. 000đồng/hồ sơ (bằng chữ: Hai trăm năm mươi nghìn đồng chẳn)

+ Lệ phí
*Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy 
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất: 80.000 đồng/giấy 
- Lệ phí trích lục (nếu có): 15.000 đồng/lần 
*Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại khu vực khác bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình,  cá nhân tại các phường nội ô thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
- Miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người có công với cách mạng, Các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo; Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ có người khuyết tật nặng trên địa bàn Tỉnh.

- Đơn giá trích đo địa chính: Thu theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và theo Công văn số 2325/STNMT-VPĐK ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
+ Những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ (bản đồ 299): Thu theo Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

    
4. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
a. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
b. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ; 

+ Công chức chuyên môn: 02 ngày;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 02 giờ;
+ Văn thư: 02 giờ;

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 giờ.
+Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố: 02 ngày

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d. Phí, lệ phí: Không quy định.
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